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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên 

nghề Điện tử công nghiệp trong trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – 

Vũng Tàu. Chúng tôi đã thực hiện biên soạn tài liệu kỹ thuật điện này. Tài liệu 

được biên soạn thuộc loại giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập, lưu hành nội 

bộ trong nhà trường nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản 

hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác 

mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị 

nghiêm cấm.
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Kỹ thuật điện là môn học dành cho sinh viên ngành cơ điện tử. Trong tài 

liệu này sẽ trình bày các vấn đề cơ bản về dòng điện như phân tích các định luật 

Ohm, định luật Kirhoof trong mạch điện 1 chiều. Giải thích được mối quan hệ 

qua lại giữa các đại lượng điện áp, dòng điện, công suất qua các biểu thức trong 

mạch điện xoay chiều từ đó sẽ đưa ra các phương pháp để tính toán các thông số 

dòng điện, điện áp, công suất  trong mạch.  

Trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, mong nhận 

được sự đóng góp ý kiến từ các thầy cô và các bạn học sinh- sinh viên để hoàn 
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Tham gia biên soạn 
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tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

Nội dung của môn học: 



 

 

 

 

 

 

 

4 
 

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN 

Giới thiệu: 

Các định luật và phép biến đổi tương đương là rất quan trọng trong việc giải 

các bài toán về mạch điện, nó được ứng dụng nhiều ở lĩnh vực điện, điện tử. 

Bài học này sẽ cung cấp các kiến thức trọng tâm về các định luật và phép 

biến đổi cơ bản cho người học. 

Mục tiêu: 

- Giải thích được vai trò, nhiệm vụ của các phần tử cấu thành mạch điện 

- Trình bày được các khái niệm dòng điện, điện áp, công suất trong mạch điện 

- Nhận dạng được ký hiệu của các phần tử như điện trở, cuộn cảm, tụ điện, 

nguồn áp, nguồn dòng trong mạch điện 

Nội dung chính: 

1. Mạch điện và mô hình 

1.1 Mạch điện 

Mạch điện là tập hợp các thiết bị điện nối với nhau bằng các dây dẫn (phần tử 

dẫn) tạo thành những vòng kín trong đó dòng điện có thể chạy qua. Mạch điện 

thường gồm các loại phần tử sau: nguồn điện, phụ tải (tải), dây dẫn.  

 
 

Hình 1.1: Cấu trúc cơ bản của mạch điện 

Nguồn điện:   

Nguồn điện là thiết bị phát ra điện năng. Về nguyên lý, nguồn điện là thiết bị 

biến đổi các dạng năng lượng như cơ năng, hóa năng, nhiệt năng thành điện 

năng.  

 

E  

 

Rt     
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I  

+                              

_                              
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Hình 1.2 các dạng nguồn điện 

Tải:  

Tải là các thiết bị tiêu thụ điện năng và biến đổi điện năng thành các dạng 

năng lượng khác như cơ năng, nhiệt năng, quang năng v…v. 

 
Hình 1.3: Một số ví dụ về tải 

 Dây dẫn: 

 Dây dẫn làm bằng kim loại (đồng, nhôm ) dùng để truyền tải điện năng từ 

nguồn đến tải. 

Ngoài ra, mạch điện cũng bao gồm các thiết bị đóng cắt như cầu dao, 

aptomat..các thiết bị bảo vệ (cầu chì, áp tô mát...), các thiết bị đo lường (ampe 

kế, vôn kế..) 

1.2 Kết cấu hình học của mạch điện 

-  Nhánh: Nhánh là một đoạn mạch gồm các phần tử ghép nối tiếp nhau, trong 

đó có cùng một dòng điện chạy từ đầu này đến đầu kia.  

- Nút: Nút là điểm gặp nhau của từ ba nhánh trở lên.  

- Vòng: Vòng là lối đi khép kín qua các nhánh.  

-  Mắt lưới : vòng mà bên trong không có vòng nào khác 
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Hình 1.4: Nút, nhánh, vòng của mạch điện 

2. Các đại lượng đặc trưng của mạch điện   

 Để đặc trưng cho quá trình năng lượng cho một nhánh hoặc một phần tử của 

mạch điện ta dùng hai đại lượng cơ bản: dòng điện i và điện áp u.  

Công suất của nhánh: p = u.i  

2.1. Dòng điện  

Dưới tác dụng của lực điện trường, các điện tích dương (+) sẽ di chuyển từ 

nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp hơn, còn các điện tích âm (-) chuyển 

động theo chiều ngược lại, từ nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế cao hơn, 

tạo thành dòng điện. 

Dòng điện là dòng các điện tích (các hạt tải điện) di chuyển có hướng  

2.1.1 Chiều qui ước của dòng điện 

Chiều quy ước của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các điện 

tích dương. 

 

                               (Chiếu quy ước I) 

 Dòng điện có: 

- tác dụng từ (đặc trưng)    

-tác dụng nhiệt, tác dụng hoá học tuỳ theo môi trường. 

 Trong kim loại: dòng điện là dòng các điện tử tự do chuyển dời có hướng  

 Trong dung dịch điện ly: là dòng điện tích chuyển dời có hướng của các 

ion dương và âm chuyển dời theo hai hướng ngược nhau.  

 Trong chất khí: thành phần tham gia dòng điện là ion dương, ion âm và 

các electron.  

2.1.2 Cường độ và mật độ dòng điện 

Cường độ dòng điện là đại lượng cho biết độ mạnh của dòng điện được tính 

bởi:  

dQ
i

dt


                                         
(1.1) 

q: điện lượng di chuyển qua các tiết diện thẳng của vật dẫn 

t: thời gian di chuyển 
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(t0: I là cường độ tức thời) 

Dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian được gọi là 

dòng điện không đổi (cũng gọi là dòng điệp một chiều). 

Cường độ của dòng điện này có thể tính bởi: 

t

q
I   

Trong đó q là điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong thời 

gian t. 

Ghi chú: 

- Cường độ dòng điện không đổi được đo bằng ampe kế (hay miliampe kế, . . . ) 

mắc xen vào mạch điện (mắc nối tiếp).  

- Với bản chất dòng điện và định nghĩa của cường độ dòng điện như trên ta suy 

ra: 

+ cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm trên mạch không phân 

nhánh. 

+cường độ mạch chính bằng tổng cường độ các mạch rẽ. 

2.1.3 Mật độ dòng điện 

 Mật độ dòng điện là trị số của dòng điện trên một đơn vị diện tích. 

- Ký hiệu: J 

              Đơn vị: A/ mm2 

2.2 Điện áp 

Hiệu điện thế (hiệu thế) giữa hai điểm gọi là điện áp. Điện áp giữa hai điểm 

A và B:  

uAB = uA - uB 

Chiều điện áp quy ước là chiều từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế 

thấp. 

2.3 Công suất  

Trong mạch điện, một nhánh, một phần tử có thể nhận năng lượng hoặc phát 

năng lượng.  

p = u.i > 0 nhánh nhận năng lượng  

p = u.i < 0 nhánh phát nănglượng  

Đơn vị đo của công suất là W (Oát) hoặc KW 

3. Các thông số cơ bản của mạch điện 

Mạch điện thực bao gồm nhiều thiết bị điện có thực. Khi nghiên cứu tính 

toán trên mạch điện thực, ta phải thay thế mạch điện thực bằng mô hình mạch 

điện.  

Mô hình mạch điện gồm các thông số sau: nguồn điện gồm : nguồn áp u (t) hoặc 

e(t) và  nguồn dòng điện J (t), điện trở R, điện cảm L, điện dung C, hỗ cảm M. 

A 
I 
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3.1 Nguồn điện 

Nguồn điện là thiết bị tạo ra và duy trì hiệu điện thế để duy trì dòng điện. 

Mọi nguồn điện một chiều đều có hai cực, cực dương (+) và cực âm (-). 

Nguồn áp: Nguồn điện áp độc lập là phần tử hai cực mà điện áp của nó 

không phụ thuộc vào giá trị dòng điện cung cấp từ nguồn và chính bằng sức điện 

động của nguồn: 

  u(t)=e(t) 

Kí hiệu của nguồn điện áp độc lập: 

 

 

 

 

  

 

Hình 1.4 : ký hiệu nguồn điện áp độc lập 

Kí hiệu của nguồn điện áp phụ thuộc: 

 



 u2 = α u1 
 u2 = R.I1 

Hình 1.5: ký hiệu nguồn điện áp phụ thuộc 

Dòng điện của nguồn sẽ phụ thuộc vào tải mắc vào nó. 

Nguồn dòng 

Nguồn dòng độc lập là phần tử hai cực mà dòng điện của nó không phụ thuộc 

vào điện áp trên hai cực nguồn:  i(t)=j(t) 

Kí hiệu của nguồn độc lập: 

 

 

 

 

Hình 1.6 : ký hiệu nguồn dòng độc lập 

Kí hiệu của nguồn phụ thuộc: 

 i2 = gu1 

β

 i2 =  i1 

 

Hình 1.7: ký hiệu nguồn dòng phụ thuộc 

i +

u

-

 

i 

u 

i 

i(
t) 

+ 

u(
t) 
- 

+ 
 
- 

u 

i 

e 
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Điện áp trên các cực nguồn phụ thuộc vào tải mắc vào nó và chính bằng điện áp 

trên tải này. 

3.2 Phần tử tiêu thụ điện 

 Phần tử Điện trở 

Điện trở R đặc trưng cho quá trình tiêu thụ điện năng và biến đổi điện năng 

sang dạng năng lượng khác như nhiệt năng, quang năng, cơ năng ... 

Là phần tử được đặc trưng bởi quan hệ giữa dòng điện và điện áp: 

    U = R.i                             (1.2) 

   Đơn vị của điện trở là Ω (ôm)  

Các ước số và bội số của  là: m, , M, K. 

          1 = 10-6M 

1  = 10-3K 

1 = 103m 

1 = 106 

 

- Đối với dây dẫn: 

Trong đó:   

-  là điện trở suất của vật dẫn (mm2/m = 10-6m) 

 - l là chiều dài (m) 

     - S là tiết diện (mm2) 

 Vậy: Điện trở của vật dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài, tỷ lệ nghịch với tiết 

diện và phụ thuộc vào vật liệu làm nên vật dẫn đó. 

* Nghịch đảo của điện trở gọi là điện dẫn: G 

l

S

l

S

R
g ..

11



  

Trong đó:  

-  là điện dẫn suất (Sm/mm2),  = 1/ 

Điện dẫn suất phụ thuộc vào bản chất dẫn điện của tứng vật liệu, điện dẫn 

suất càng lớn thì vật đẫn điện càng tốt. 

Đơn vị: S (Simen) (1S = 1/) 

.  

Hình 1.8 : ký hiệu điện trở 

 

S

l
R .
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Phần tử điện cảm  

Phần tử điện cảm -Cuộn dây là phần tử tải 2 cực có quan hệ giữa điện áp và 

dòng điện tuân theo phương trình toán: 
dt

tdi
Ltu

)(
)(   hay dòng điện 

  )()(
1

)( 0

0

tidttu
L

ti
t

t

 
   

  (1.3) 

 

 

 

Hình 1.9 : ký hiệu điện cảm  

Điện cảm L đặc trưng cho quá trình trao đổi và tích lũy năng lượng từ trường 

của cuộn dây. 

Phần tử điện dung 

Điện áp trên phần tử điện dung (C) được xác định bởi phương trình:  

   
t

t

tudtti
C

tu
0

)()(
1

)( 0

 
 

   
t

t

tudtti
C

tu
0

)()(
1

)( 0

    
(1.4) 

 

 

   

Hình 1.10: ký hiệu điện dung 

đơn vị: F (Fara) 

các bội số khác: F, nF, pF 

   1F = 106F 

1F = 109nF 

                              1F = 1012pF 

Điện dung C đặc trưng cho hiện tượng tích lũy năng lượng điện trường  ( phóng 

tích điện năng) trong tụ điện.  

CÂU HỎI ÔN TẬP  VÀ BÀI TẬP 

1.1 Một nguồn có sức điện động E=50V , điện trở nội 0.1. Nguồn điện cung cấp 

cho tải có điện trở R. Biết công suất tổn hao trong nguồn là 10W.Tính dòng điện, 

điện áp giữa 2 cực của nguồn điện, điện trở, và công suất tải tiêu thụ? 

1.2 Cho mạch điện có điện ỏp nguồn là U = 218V cung cấp cho tải có dòng điện 

chạy qua là I = 2,75A, trong thời gian 3 giờ. Biết giá tiền điện là 500đ/1kWh. Tính 

công suất tiệu thụ của tải, điện năng tiêu thụ và tiền phải trả? 
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CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN 1 CHIỀU 

Giới thiệu: 

Trong thực tế mạch điện một chiều được ứng dụng nhiều ở lĩnh vực điện, 

điện tử, dòng điện một chiều tương đối ổn định và việc nghiên cứu để giải 

mạch điện một chiều là cơ sở để chuyển đổi và giải các mạch điện biến đổi 

khác về dạng mạch điện một chiều và các cách biến đổi, các phương pháp 

giải mạch điện một chiều được nghiên cứu kỹ. 

Mục tiêu: 

- Phân tích được các phép biến đổi điện trở tương đương trong mạch điện một 

chiều 

- Trình bày và giải thích được biểu thức của định luật Ohm, định luật Kirhoof 

trong mạch điện một chiều 

- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện 

năng) của mạch một chiều sử dụng các phép biến đổi tương đương và đinh luật 

Ohm 

- Vận dụng được các phương pháp giải mạch để tính toán các thông số như 

điện trở, điện áp, dòng điện của mạch điện 1 chiều 

Nội dung chính: 

1. Các phép biến đổi và định luật cơ bản trong mạch một chiều 

1.1  Các phép biến đổi tương đương 

1.1.1 Điện trở mắc nối tiếp, song song 

Điện trở mắc nối tiếp 

 -  Là   cách ghép sao cho chỉ có một dòng điện duy nhất chạy qua các phần tử  

(Hình 2.1).     

Điện trở tương đương được tính bởi: 

 

        

     Hình 2.1: Các điện trở mắc nối tiếp 

Rm = Rl + R2+ R3+ … + Rn  

Im = Il = I2 = I3 =… = In (2.1) 

Um = Ul + U2+ U3+… + Un 

 

 

 

 Đấu song song điện trở (ghép phân nhánh). 

Là cách ghép sao cho tất cả các phần tử đều đặt vào cùng một điện áp (Hình 

2.2). 

R1 R2 R3 Rn 

m
m

m

U
I =

R
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       Hình 2.2: Các điện trở mắc song song  

Điện trở tương đương được xác định  bởi: 

1 2 3

1

m nR
    

1 1 1 1
=

R R R R
 

Im = Il + I2 + … + In (2.2) 

Um = Ul = U2 = U3 = … = Un 

 

     

 

1.1.2  Biến đổi  - Y và Y - . 

 Đấu sao (): là cách đấu 3 điện trở có một đầu đấu chung, 3 đầu còn lại 

đấu với 3 điểm khác của mạch (Hình 2.3.a).        

- Đấu tam giác (): là cách đấu 3 điện trở thành một tam giác kín, mỗi 

cạnh tam giác là một điện trở, mỗi đỉnh tam giác là một nút của mạch điện được 

nối tới các nhánh khác của mạch điện (Hình 2.3b).                                               

Trong nhiều trường hợp việc thay đổi 3 điện trở đấu hình tam giác thành 3 điện 

trở đấu hình sao tương đương hoặc ngược lại sẽ làm cho việc phân  

tích mạch điện được dễ dàng hơn.  Điều kiện để biến đổi là không làm thay đổi 

dòng điện, điện áp của các phần mạch điện còn lại. 

                                       

 RCA

 RBC

RAB

A

C B

RA

RC RB

Hình 1 - 14

a b

A

C B

 
- Biến đổi sao – tam giác ( - ). 

Công thức biến đổi từ hình sao sang hình tam giác: 

 

 

Hình 2.3:  a. Tải đấu kiểu sao    a. Tải đấu kiểu tam giác 

Rn R3 R2 R1 

m
m

m

U
I =

R
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3


 
R

R

 

 

 

                                                                                (2.3) 

 

 

 

Biến đổi tam giác–  sao (  - Y). 

- Công thức biến đổi từ hình tam giác sang hình sao: 

 

CABCAB

BCCA
C

CABCAB

ABBC
B

CABCAB

CAAB
A

RRR

.RR
R

RRR

.RR
R

RRR

.RR
R










                     (2.4)

 

Trường hợp các điện trở bằng nhau: 

RY = RB = RC = RA;   R = RBC = RCA = RAB                                 (2.5) 

- Đối với mạch chuyển đổi từ sao sang tam giác ta có: 

                                        R = 3 RY                                          (2.6) 

- Đối với mạch chuyển đổi từ tam giác sang sao ta có: 

                                                                                                  (2.7) 

 

 

1.1.3 Đấu nối tiếp các nguồn điện 

Đấu nối tiếp là cách đấu cực âm của phần tử thứ nhất với cực dương của 

phần tử thứ hai, cực âm của phần tử thứ hai đấu với cực dương của phần tử thứ 

ba …Cực dương của phần tử thứ nhất và cực âm của phần tử cuối cùng là hai 

cực của bộ nguồn. 

 
Hình 2.4 : Đấu nối tiếp nguồn 

Gọi s.đ.đ của mỗi phần tử là E0;  S.đ.đ chung của cả bộ: 0.EnE   

Từ đó, nếu đã biết U là điện áp yêu cầu của tải thì xác định được số phần tử nối 

tiếp: 
0E

U
n 

   
Gọi tfr  là điện trở trong của mỗi phần tử 

C

BA
BAAB

R

RR
RRR

.


A

CB
CBBC

R

RR
RRR

.


B

AC
ACCA

R

RR
RRR

.

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0r  là điện trở trong của bộ nguồn, chính là điện trở tương đương của n điện trở 

nối tiếp tfrnr .0   

Dòng điện qua bộ nguồn cũng là dòng điện qua mỗi phần tử nên dung 

lượng mỗi phần tử bằng với dung lượng nguồn. 

1.1.4 Đấu song song các bộ nguồn 

 Đấu song song là cách đấu các cực dương với nhau, các cực âm với nhau, 

tạo thành hai cực của bộ nguồn. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Hình 2.5 : Đấu song song nguồn 

S.đ.đ của cả bộ nguồn chính là s.đ.đ của mỗi phần tử: 0EE   

Điện trở trong của bộ nguồn là điện trở tương đương của m điện trở đấu song 

song: 
m

r
r

tf
0

 
Dòng điện tương đương của cả bộ nguồn là tổng dòng điện qua 

mỗi phần tử: tfImI .  

Từ đó, nếu biết I là dòng điện yêu cầu của tải, xác định được số mạch nhánh cần 

đấu song song: 
cptfI

I
m

.

  

Trong đó: cptfI .  là dòng điện lớn nhất cho phép của mỗi phần tử 

Ví dụ: 

Xác định số phần tử acquy cần nối thành bộ để cung cấp tải là đèn chiếu sáng 

sự cố, công suất tải 2,1kW, điện áp tải 120V, biết mỗi ăquy có VE 20  , dòng 

điện phóng cho phép là 6A. 

Giải: 

Dòng điện tải: 

 A
U

P
I 5,17

120

2100
  

Vì I và U của tải đều vượt quá cptfI .  và 0E  nên cần thực hiện đấu nhóm. 

Số phần tử nối tiếp trong một nhánh: 

60
2

120

0


E

U
n   lấy n = 60 

Số nhánh đấu song song: 
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91,2
6

5,17

.


cptfI

I
m   lấy m = 3 

Số phần tử acquy của cả bộ: 

1803.60. mn  chiếc 

1.2 Định luật Ohm 

1.2.1 Định luật ohm cho một đoạn mạch 

Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có có điện trở R tỉ lệ thuận với hiệu 

điện thế hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở.  

       

                                        (2.8) 

 

 

 

Hình 2.6: Đoạn mạch AB 

Nếu có R và I, hiệu điện thế tính như sau: U = VA - VB = I.R  (2.9) 

       I.R: gọi là độ giảm thế (độ sụt thế hay sụt áp) trên điện trở.  

Ví dụ : Khi đặt điện áp U = 24V vào một đoạn mạch, thấy có dòng điện I = 6A 

đi qua. Tính điện trở của đoạn mạch đó. 

Giải: Điện trở của đoạn mạch, từ (2.8) ta có:  4
6

24

I

U
r  

1.2.1   Định luật Ohm cho toàn mạch. 

Giả sử có mạch điện không phân nhánh như hình 2.7 

- nguồn có sức điện động E, điện trở trong là R0  

- cung cấp cho tải có điện trở là R 

- qua một đường dây có điện trở là Rd  

- dòng điện trong mạch là I 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.7:Mạch điện không phân nhánh 

Áp dụng định luật Ohm cho từng đoạn mạch ta có 

Điện áp trên tải: RIU .  

Điện áp trên đường dây: dd RIU .  

Điện áp trên điện trở trong của nguồn: 00 .RIU   

R I 

U 
A B 

R

U
I   
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   RIRRRIUUUE dd .00  
Ở đây: RRRR d  0  : là tổng trở của toàn mạch 

Từ đó: 

nRR

E

R

E
I




 0

                                    (2.10) 

Trong đó : RRR dn   : là điện trở mạch ngoài 

Vậy: “Dòng điện trong mạch tỷ lệ với sức điện động của nguồn và tỷ lệ nghịch 

với điện trở tương đương của toàn mạch” 

Ví dụ: 

Mạch điện ở hình 2.2  có E = 231V, R0 = 0,1, R = 22, Rd = 1. Hãy xác định 

dòng điện trong mạch, điện áp đặt vào tải và điện áp trên hai cực của nguồn. 

Giải: 

 Áp dụng định luật Ohm cho toàn mạch để tính dòng điện: 

 A
RRR

E

R

E
I

d

10
1221,0

231

0










 

 Điện áp đặt vào tải: 
 VRIU 22022.10.   

Điện áp rơi trên đường dây: 
 VRIU dd 101.10.   

 Điện áp rơi trên điện trở trong của nguồn: 
         VRIU 11,0.10. 00   

1.3 Định luật Kirhooff 

1.3.1  Các khái niệm. 

 Nhánh: lá một bộ phận của mạch điện, gồm các phần tử  

nối tiếp nhau trong đó có cùng một dòng điện chạy qua.  

  
Hình 2.8: Minh họa nút, nhánh, vòng 

Ví dụ: nhánh AB, CD & EF như hình vẽ 2.8 

Nút: là chổ gặp nhau của 3 nhánh trở lên. 

 Ví dụ: nút A, nút B như hình vẽ 2.8 

D          B              
F 

E2 

I3 

E1 

R1 I1 
R3 R2 

I2 

C           A               
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Vòng: là tập hợp các nhánh bất kì tạo thành một vòng kín. 

Ví dụ: vòng I, vòng II như hình vẽ 2.8. 

- Mắt lưới là vòng mà không chứa vòng nào bên trong nó. 

1.3.2 Định luật Kirhooff 1 

 Tổng đại số các dòng điện tại một nút (hoặc vòng kín) bất kỳ bằng không 

 
nut

ki 0
  

(2.11) 

Trong đó, ta có thể quy ước: Các dòng điện có chiều dương đi vào nút thì lấy 

dấu +, còn đi ra khỏi nút thì lấy dấu –. Hoặc có thể lấy dấu ngược lại. 

Có thể phát biểu định luật K1 dưới dạng: Tổng các dòng điện có chiều dương đi 

vào một nút bất kỳ thì bằng tổng các dòng điện có chiều dương đi ra khỏi nút. 

Với mạch điện có d nút thì ta chỉ viết được (d-1) phương trình K1 độc lập với 

nhau cho (d-1) nút. Phương trình K1 viết cho nút còn lại có thể được suy ra từ 

(d-1) phương trình K1 trên. 

Ví dụ1:  

Ta xét 1 nút của mạch điện gồm có 1 số dòng điện đi tới nút A và cũng có 1 số 

dòng điện rời khỏi nút A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.9: Minh họa ví dụ 1 

Như vậy, trong 1 giây, điện tích di chuyển đến nút phải bằng điện tích rời khỏi 

nút. Bởi vì, nếu giả thiết này không thoả mãn thì sẽ làm cho điện tích tại nút A 

thay đổi.  

Vì thế: “Tổng số học các dòng điện đến nút bằng tổng số học các dòng điện rời 

khỏi nút” 

Đây chính là nội dung của định luật Kirchhoff 1 

Nhìn vào mạch điện ta có: 

42531 IIIII   

054321  IIIII  

Tổng quát, ta có định luật phát biểu như sau: 

“Tổng đại số các dòng điện đến một nút bằng 0” 
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(2.12) 

 

 

Quy ước: - Nếu các dòng điện đi tới nút là dương thì các dòng điện rời khỏi nút 

sẽ mang dấu âm hoặc ngược lại. 

1.3.3  Định luật Kirchhoff II: 

Định luật Kirchhoff II phát biểu cho 1 vòng kín 

Tổng đại số các sụt áp trên một vòng kín thì bằng không 

 
vong

ku 0
       

(2.13) 

Người ta chứng minh được rằng: với một mạch có d nút, n nhánh thì số phương 

trình độc lập có được từ định luật K2 là (n-d+1). 

Đối với mạch điện phẳng có d nút, n nhánh thì số mắc lưới là (n-d+1). Do đó: 

(n-d+1) phương trình K2 độc lập nhau có thể đạt được bằng cách viết (n-d+1) 

phương trình K2 viết cho (n-d+1) mắt lưới. 

Ví dụ 2. Cho một mạch điện như hình vẽ gồm 4 nhánh. Viết K2 cho vòng? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.14 : ví dụ 2 

Ta có 

0.... 32144332211  EEERIRIRIRI  

Trong đó, chiều dương của mạch vòng được chọn như hình vẽ 

Như vậy, “Đi theo 1 vòng khép kín, theo 1 chiều tùy ý, tổng đại số các điện áp 

rơi (sụt áp) trên các phần tử bằng tổng đại số các suất điện động trong mạch 

vòng, trong đó những suất điện động và dòng điện có chiều trùng với chiều đi 

vòng sẽ lấy dấu (+), còn ngược lại mang dấu (-)”  
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